
 

                           NĂM HỌC 2015-2016 

 
1. Học sinh giỏi thành phố về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Bùi Như Quỳnh    12A11 Giải nhì môn Lịch sử 

2 Nguyễn Thanh Tùng  12A10 Giải ba môn Lịch sử 

3 Đặng Bích Ngọc  12A9 Giải ba môn Ngữ văn 

4 Đào Thị Vân Anh 12A5 Giải KK môn Ngữ văn 

5 Vũ Minh Hiếu 12A4 KK môn Toán 

 

2. Học sinh giỏi thành phố về “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết 

các tình huống thực tiễn” 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Hoàng Quốc Minh  11A2 Giải khuyến khích 

2 Hoàng Quân 11A2 Giải khuyến khích 

 

3. Học sinh đạt giải đạt giải thể dục, thể thao cấp thành phố 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Dương Hạo Nhiên  11A3 HCV bơi 200m tự do 

2 Đỗ Ngọc Hải 11A11 HCB môn PencasSilat 

3 Nguyễn Anh Quân 10A4 HC đồng môn Đá cầu 

4 Nguyễn Quí Công 11A4 HC đồng môn Đá cầu 

 

                         NĂM HỌC 2015-2016 

 
1. Học sinh giỏi thành phố về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Bùi Thế Anh  12A4 Giải KK môn Tiếng Anh 

2 Hoàng Trung Hiếu 12A4 Giải KK môn Tin học 

 

2. Học sinh đạt giải thành phố cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”   

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Trần Đức Tuấn  10A1 Giải nhì 

2 Vương Xuân Tiến 10A7  Giải ba 

 

 

 



 

3. Học sinh đạt giải đạt giải thể dục, thể thao cấp thành phố 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Đỗ Ngọc Hải  12A11 HCV môn PencacSilat 

2 Trần Mai Đức Triều 10A7 HCB PencacSilat 

3 Chu Quang Thành 11A6 HCĐ PencacSilat 

4 Đội tuyển bóng rổ của trường 

THPT Nguyễn Trãi – Ba 

Đình 

 HCĐ môn Bóng rổ thành phố 

Hà Nội 

 

4. Danh sách học sinh thi đại học đỗ điểm cao 

 

STT Họ và tên Khối 

thi 

Trường thi Tổng 

điểm 

1 Đỗ Hữu Ân A00 Đại học khoa học TN 27,20 

2 Bùi Thế Anh D07 Học viện tài chính 26,55 

3 Nguyễn Tiến Huy D Đại học thương mại 26,25 

4 Phương Tuấn Anh A01 ĐH kinh tế quốc dân 26,20 

5 Trần Quốc Đạt D07 ĐH kinh tế quốc dân 26,10 

6 Vũ Ngọc D Đại học thương mại 26,00 

7  D1 ĐH kinh tế quốc dân 26,00 

 

                            NĂM HỌC 2015-2016 

 
1. Học sinh giỏi quốc gia về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 HS Mai Thị Mỹ Hạnh  11A1 Giải ba môn Lịch sử 

 

2. Học sinh giỏi thành phố về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Lê Thu Hằng 12A8 Giải nhì môn Ngữ văn 

2 Mai Thị Mỹ Hạnh 11A1 Giải ba môn Lịch sử 

3 Dương Trà My 12A7 Giải ba môn Địa lý 

4 Nguyễn Huyền Trang 12A7 Giải ba môn Ngữ văn 

5 Nguyễn Lan Chi 12A6 Giải KK môn Lịch sử 

  

 

 

 

 



3. Học sinh đạt giải cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Phạm Bạch Dương 11A9 Giải ba Tiếng Anh 

2 Phạm Hoàng Hải 10A7 Giải ba Tiếng Anh 

3 Nguyễn Kiều Trinh 11A9 Giải ba Tiếng Anh 

4 Nguyễn Phương Chi 11A12 Giải khuyến khích Tiếng Anh 

5 Nguyễn Minh Hằng 11A12 Giải khuyến khích Tiếng anh 

6 Nguyễn Triệu Anh Minh 10A2 Giải khuyến khích Tiếng anh 
 

4. Học sinh đạt giải đạt giải thể dục, thể thao cấp thành phố 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Lê Hải Anh  12A12 HC đồng môn đá cầu đôi nam 

nữ 16-18 

2 Nguyễn Anh Quân 12A4 HC đồng môn đá cầu đôi nam 

nữ 16-18 

3 Lê Anh Quân 12A12 HC đồng môn Karate 

 

5. Học sinh đạt giải thành phố cuộc thi nghiên cứu KHKT đề tài “Tâm lý 

con người khi sử dụng thuốc an thần đúng cách”  

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Nguyễn Thị Thùy Dương  12A9 Cấp thành phố 

2 Nguyễn Hà Trang 12A9 Cấp thành phố 

 

NĂM HỌC 2018-2019 
 

1. Học sinh giỏi thành phố về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Nguyễn Phương Chi  12A12 Giải ba môn Tiếng Anh 

2 Phạm Bạch Dương 12A9  Giải ba môn Tiếng Anh 

3 Lê Bảo Ngân 12A7 Giải ba môn Ngữ văn 

4 Hoàng Kim Long 12A9 Giải ba môn Địa lí 

5 Nguyễn Sĩ Thành Long 12A4 Giải KK môn Hóa học 

 

2. Học sinh đạt giải thành phố cuộc thi nghiên cứu KHKT đề tài: “Tư vấn bạo 

lực học đường với ai?”  

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Nguyễn Gia Minh 10A1 Giải tư 

2 Hoàng Gia Khánh 10A1 Giải tư 
 



 

 

3. Học sinh đạt giải Hội thao quốc phòng an ninh 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Đinh Tố Phương 11A10 Giải ba môn tháo lắp súng AK 

2 Lê Đào Hạnh Trang 11A10 Giải ba môn tháo lắp súng AK 

 

4. Danh sách học sinh thi đại học đỗ điểm cao 

 

STT Họ và tên Khối 

thi 

Trường thi Tổng 

điểm 

1 Trần Đình Huy Hoàng C Học viện phụ nữ - Khoa 

luật 

24,00 

2 Vũ Ngọc Hải A Đại học bách khoa 23,30 

3 Vũ Hà My VA Học viện báo chí 23,15 

4 Hoàng Trần Tuyết Anh D Đại học luật 23,05 

5 Nguyễn Quang Huy A HV kĩ thuật quân sự 22,75 

6 Lưu Minh Đức B ĐH quốc gia Hà Nội 22,70 

7 Lê Thu Hằng D Đại học luật 22,60 

8 Nguyễn Tùng Sơn A1 HC bưu chính viễn thông 22,5 

9 Vũ Quang Bắc C Đại học nội vụ 22,5 

 

 

                      NĂM HỌC 2019-2020 

 
1. Học sinh giỏi thành phố về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Huỳnh Minh Hương 12A1 Giải ba môn Hóa học 

2 Đoàn Bá Khánh 12A9 Giải ba môn Tiếng Anh 

3 Trần Quang Minh 12A1 Giải ba môn Hóa học 

4 Nguyễn Thùy Trinh 12A10 Giải ba môn Ngữ văn 

5 Phạm Hoàng Hải 12A7 Giải KK môn Tiếng Anh 

6 Nguyễn Hồng Hiếu 12A1 Giải KK môn Vật lí 

7 Nguyễn Bá Hoàng 12A1 Giải KK môn Toán 

8 Phạm Lê Kiên 12A9 Giải KK môn Địa lí 

9 Nguyễn Tuấn Phong 12A8 Giải KK môn Lịch sử 

10 Nguyễn Như Quỳnh 12A1 Giải KK môn Vật lí 

  

 

 

 

 



 

4. Danh sách học sinh thi đại học đỗ điểm cao 

 

STT Họ và tên Khối 

thi 

Trường thi Tổng 

điểm 

1 Phạm Cát Vũ D07 Đại học bách khoa HN 27,5 

2 Mai Thị Mỹ Hạnh C00 Đại học luật HN 26,75 

3 Trần Đoàn Ngọc Diệp D07 Đại học ngoại thương 26,65 

4 Lý Hải Long D07 Đại học bách khoa HN 25,75 

5 Nguyễn Bảo Trung D07 Đại học kinh tế quốc dân 25,6 

6 Đỗ Tuấn Minh  D07 Đại học bách khoa HN 25,45 

7 Nguyễn Kiều Trinh D00 Đại học SPNN – Khoa Anh 25,45 

8 Phạm Hồng Nhung  A00 Đại  học giao thông vận tải 25,25 

9 Lê Đỗ Khải D07 Đại học bách khoa HN 25,25 

10 Nguyễn Quỳnh Anh D00 HV báo chí và tuyên truyền 25,25 

11 Nguyễn H. Thùy Anh C00 Đại học SPHN – Khoa  văn 25,25 

12 Tô Bình A01 Đại học Ngoại thương 25,20 

13 Trần Minh Tuấn A01 HV bưu chính viễn thông 25,20 

14 Lê bảo Ngân C00 HV báo chí và tuyên truyền 25,00 

 

 

 

                      NĂM HỌC 2020-2021 

 
1. Học sinh giỏi thành phố về văn hóa 

 

STT Họ và tên Lớp Thành tích 

1 Nguyễn Lan Phương 12A11 Giải Nhất môn Ngữ văn 

2 Nguyễn Quỳnh Trang 12A3 Giải Ba môn Vật lý 

3 Phùng Phan Tân 12A7 Giải Ba môn Tiếng Anh 

4 Lê Quang Huy 12A9 Giải Ba môn Tiếng Anh 

5 Bùi Khánh Linh 12A10 Giải KK môn Tiếng Anh 

6 Nguyễn Ngọc Hoàng Hà 12A7 Giải KK môn Địa lý 

7 Nguyễn Linh Chi 12A8 Giải KK môn Sinh học 

  

 
 

 


